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Soạn Tiếng Anh 6 Unit 7: Clil trang 93 (Chân trời sáng tạo) 

1 (trang 93 Tiếng Anh 6) Check the meaning of the words in the box and 

complete the sentences 

(Tra nghĩa các từ trong bảng và hoàn thành các câu) 

 

Đáp án 

1. the dark 2.run away 

3. pipe 4. sleep out 

Hướng dẫn dịch 

1. Chúng tớ thức dậy lúc 3 giờ sánh vì vậy chúng tớ  rời nơi cắm trại trong tối 

2. Chúng tớ muốn chạy đi bởi vì có rất nhiều côn trùng ở gần con sông 

3. Hút thuốc là thói quen có hại cho sức khỏe 

4. Nếu bạn ngủ bên ngoải vào mùa hè, bạn có nhìn thấy sao trên bầu trời đêm 

2 (trang 93 Tiếng Anh 6) Read the text. Then answer the questions 

(Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi) 
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Đáp án 

1. He was scared when he saw Injun Joe’s face in the dark 

2. He wanted to get away 

3. There are three  
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4. They made a fire on Jackson’s island 

5. They thought it was very good. 

Hướng dẫn dịch 

1. Anh ấy sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của Injun Joe trong bóng tối 

2. Anh ấy muốn trốn đi 

3. Có ba 

4. Họ đốt lửa trên đảo của Jackson 

5. Họ nghĩ rằng nó rất tốt. 

3 ( trang 92 Tiếng Anh 9) Read and listen the text. Find a person or a place for 

sentences 1-4 

(Đọc và nghe đoạn văn. Tìm người hoặc tên một địa điểm để điền vào câu 1-4) 

 

Đáp án 

1 Muff Potter/ Injun Joe 2. Mississippi River 

3. Jackson’s Island 4. Huck Finn 

Hướng dẫn dịch 

1. Người mà Tom không thích là Muff Potter/ Injun Joe 

2. Một nơi với thuyền là sông Mississippi 

3. Nới mà những chàng trai ngủ qua đêm là đảo của Jackson 

4. Tom và bạn của Joe Huck Finn 
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